
 Dự toán 
 Cùng kỳ 

năm trước 

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí, thu khác

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

1.3 Thu khác

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí, thu khác nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

3.3 Thu khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước               18.724             18.707              99,9            253,5 

1 Chi quản lý hành chính                 7.818               7.806              99,8            106,8 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 6.186               6.186               100             101,6 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                 1.632               1.620              99,3             133,3 

2 Chi sự nghiệp đào tạo                    154                  151              98,2            204,1 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    154                  151              98,2             204,1 

3 Chi sự nghiệp kinh tế               10.752             10.750            99,98 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               10.752             10.750            99,98 

ĐV tính: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung  Dự toán năm 

 Ước thực 

hiện năm 

2020 

 So sánh (%) 

Số:               /TB-CCKL

Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông

Chương: 412

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số      /TB-CCKL ngày     tháng     năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông)
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